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Mã hàng Tên hàng  Kích cỡ  ĐVT  Giá bán  Ghi chú 

100009 Bông khoáng T40 600 X 1200 X 50 - 40 kg / M3 6 tấm/ Kiện 165,000       

100011 Bông khoáng T50 600 X 1200 X 50 - 50 kg / M3 6 tấm/ Kiện 185,000       

100012 Bông khoáng T60 600 X 1200 X 50 - 60 kg / M3 6 tấm/ Kiện 210,000       

100015 Bông khoáng T70 600 X 1200 X 50 - 70 kg / M3 6 tấm/ Kiện 235,000       

100014 Bông khoáng T80 600 X 1200 X 50 - 80 kg / M3 6 tấm/ Kiện 250,000       

100017 Bông khoáng T90 600 X 1200 X 50 - 90 kg / M3 6 tấm/ Kiện 285,000       

100006 Bông khoáng T100 600 X 1200 X 50 - 100 kg / M3 6 tấm/ Kiện 310,000       

Bông khoáng T120 600 X 1200 X 50 - 120 kg / M3 6 tấm/ Kiện 345,000       

100025 Bông thủy tinh T12 có bạc(36m2/C) 30.000 X 1.200 X 50 - 12 kg / M3 cuộn 430,000       

100027 Bông thủy tinh T12 không bac(36m2/C) 30.000 X 1.200 X 50 - 12 kg / M3 cuộn 305,000       

100028 Bông thủy tinh T24 có bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 50 - 24 kg / M3 cuộn 450,000       

100029 Bông thủy tinh T24 không bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 50 - 24 kg / M3 cuộn 365,000       

100031 Bông thủy tinh T32D25 có bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 25 - 32 kg / M3 cuộn 385,000       

100034 Bông thủy tinh T32D50 có bạc (18m2/C) 15.000 X 1.200 X 50 - 32 kg / M3 cuộn 465,000       

100035 Bông thủy tinh T32D50 không bạc(18m2/C) 15.000 X 1.200 X 50 - 32 kg / M3 cuộn 410,000       

100001 Bông gốm1430 dày 2.5cm 610 X 7200 X 25 - 128 kg / M3 Hộp 850,000       

100002 Bông gốm 1430 dày 5cm 610 X 3600 X 50 - 128  kg / M3 Hộp 850,000       

100003 Bông gốm 6P dày 2.5cm 610 X 7200 X 25 - 96 kg / M3 Hộp 270,000       

100004 Bông gốm 6P dày 5cm 610 X 3600 X 50 - 96 kg / M3 Hộp 270,000       

100003 Bông gốm 6P dày 2.5cm không hộp 610 X 7200 X 25 - 96 kg / M3 cuộn 250,000       

100004 Bông gốm 6P dày 5cm không hộp 610 X 3600 X 50 - 96 kg / M3 cuộn 250,000       

Bông gốm gấp module (không phụ kiện) 600 X 300 X 300 - 200kg/m3 Hộp 380,000       

Bông gốm gấp module (có phụ kiện) 600 X 300 X 300 - 200kg/m3 Hộp 410,000       

Keo phủ bề mặt Block bông (phổ thông) #150 - 30kg/thùng kg 38,000         

Keo phủ bề mặt Block bông (tiêu chuẩn) #150 - 30kg/thùng kg 55,000         

Bông gốm tấm D50 - 4 tấm/thùng 600 X 900 X 50 - 370kg/m3 Hộp 2,000,000    

Bông gốm tấm D20 - 10 tấm/thùng 600 X 900 X 20 - 370kg/m3 Hộp 2,000,000    

Bông gốm cuộn giấy 3 x 610 x 20.000mm - 250kg/m3 cuộn 960,000       

100085 Bông khoáng cuộn Thái Lan RL920-T40 1200 X 5000 X 50 - 12 kg / Cuộn Cuộn 410,000       

100086 Bông khoáng cuộn Thái Lan RL940-T60 1200 X 5000 X 50 - 18 kg / Cuộn Cuộn 580,000       

100087 Bông khoáng cuộn Thái Lan RL950-T80 1200 X 5000 X 50 - 24 kg / Cuộn Cuộn 720,000       

Bông khoáng cuộn Thái Lan RL960-T100 1200 X 5000 X 50 - 30 kg / Cuộn Cuộn 820,000       

Bông khoáng kiện Thái Lan Pro330 -T40 600 X 1200 X 50 X 6 - 40 kg / M3 Kiện 360,000       

Bông khoáng kiện Thái Lan Pro350 -T60 600 X 1200 X 50 X 6 - 60 kg / M3 Kiện 440,000       

Bông khoáng kiện Thái Lan Pro370 -T80 600 X 1200 X 50 X 6 - 80 kg / M3 Kiện 520,000       

Bông khoáng kiện Thái Lan Pro380 -T100 600 X 1200 X 50 X 6 - 100 kg /M3 Kiện 610,000       

Bông khoáng cuộn Byucksan T80 D25 1000 x 10.000 x 25 - 20kg/cuộn Cuộn 640,000       

Bông khoáng cuộn Byucksan T80 D50 1000 x 5.000 x 50 - 20kg/cuộn Cuộn 610,000       

Bông khoáng cuộn Byucksan T80 D75 1000 x 3.000 x 75 - 18kg/cuộn Cuộn 580,000       
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Bông khoáng cuộn Byucksan T100 D25 1000 x 10.000 x 25 - 25kg/cuộn Cuộn 730,000       

Bông khoáng cuộn Byucksan T100 D50 1000 x 5.000 x 50 - 25kg/cuộn Cuộn 700,000       

Bông khoáng cuộn Byucksan T100 D75 1000 x 3.000 x 75 - 22.5kg/cuộn Cuộn 660,000       

Bông khoáng kiện Byucksan T80 D50 600 X 1200 X 50 X 6 - 80 kg / M3 Kiện 570,000       

Bông khoáng kiện Byucksan T80 D75 600 X 1200 X 75 X 4 - 80 kg / M3 Kiện 570,000       

Bông khoáng kiện Byucksan T100 D50 600 X 1200 X 50 X 6 - 100 kg / M3 Kiện 650,000       

Bông khoáng kiện Byucksan T100 D75 600 X 1200 X 75 X 4 - 100 kg / M3 Kiện 650,000       

R40D50 Bông khoáng R40 D50 600 X 1200 X 50 - 40 kg / M3 Kiện 180,000       

R50D50 Bông khoáng R50 D50 600 X 1200 X 50 - 50 kg / M3 Kiện 210,000       

R60D50 Bông khoáng R60 D50 600 X 1200 X 50 - 60 kg / M3 Kiện 230,000       

R70D50 Bông khoáng R70 D50 600 X 1200 X 50 - 70 kg / M3 Kiện 260,000       

R80D50 Bông khoáng R80 D50 600 X 1200 X 50 - 80 kg / M3 Kiện 290,000       

R90D50 Bông khoáng R90 D50 600 X 1200 X 50 - 90 kg / M3 Kiện 320,000       

R100D50 Bông khoáng R100 D50 600 X 1200 X 50 - 100 kg / M3 Kiện 350,000       

R120D50 Bông khoáng R120 D50 600 X 1200 X 50 - 120 kg / M3 Kiện 380,000       

Bông thủy tinh T12 có bạc(36m2/C) 30.000 X 1.200 X 50 - 12 kg / M3 cuộn 740,000       

Bông thủy tinh T12 không bac(36m2/C) 30.000 X 1.200 X 50 - 12 kg / M3 cuộn 600,000       

Bông thủy tinh T24 có bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 50 - 24 kg / M3 cuộn 830,000       

Bông thủy tinh T24 không bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 50 - 24 kg / M3 cuộn 730,000       

Bông thủy tinh T32D25 có bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 25 - 32 kg / M3 cuộn 605,000       

Bông thủy tinh T32D50 có bạc (18m2/C) 15.000 X 1.200 X 50 - 32 kg / M3 cuộn 805,000       

Bông thủy tinh T32D50 không bạc(18m2/C) 15.000 X 1.200 X 50 - 32 kg / M3 cuộn 730,000       

~22kg Bông thủy tinh T12 có bạc(36m2/C) 30.000 X 1.200 X 50 - 12 kg / M3 cuộn 540,000       

~19.5kg Bông thủy tinh T12 không bac(36m2/C) 30.000 X 1.200 X 50 - 12 kg / M3 cuộn 430,000       

~29kg Bông thủy tinh T24 có bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 50 - 24 kg / M3 cuộn 610,000       

~27kg Bông thủy tinh T24 không bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 50 - 24 kg / M3 cuộn 530,000       

~19.5kg Bông thủy tinh T32D25 có bạc(24m2/C) 20.000 X 1.200 X 25 - 32 kg / M3 cuộn 460,000       

~28.5kg Bông thủy tinh T32D50 có bạc (18m2/C) 15.000 X 1.200 X 50 - 32 kg / M3 cuộn 600,000       

~27.5kg Bông thủy tinh T32D50 không bạc(18m2/C) 15.000 X 1.200 X 50 - 32 kg / M3 cuộn 540,000       
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